Mẫu 1.1.1.c  Bản giải trình công nghệ đối với dự án thuộc lĩnh vực Nghiên cứu và Triển khai

BẢN GIẢI TRÌNH CÔNG NGHỆ
Kính gửi:Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
A. THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ  
1. Tên công ty /Nhà đầu tư :

2. Tên giao dịch:

3. Có trụ sở đăng ký tại:

4. Điện thoại
5. Fax :

6. Nơi và ngày thành lập doanh nghiệp:

7. Ngành nghề kinh doanh chính:

8. Giấy chứng nhận kinh doanh số:

9. Đăng kí tại:                      Ngày:

10. Đính kèm bản liệt kê tên chi nhánh của nhà đầu tư tại Việt nam (nếu có)
B. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án
2. Hình thức đầu tư
3. Thời hạn dự kiến hoạt động
4. Mục tiêu đầu tư
5. Vốn đầu tư
5.1. Tổng số vốn đầu tư dự kiến .....................Việt Nam Đồng (tương đương với………………Đô la Mỹ), trong đó:
- Vốn cố định ………………. VNĐ, bao gồm 

+ Nhà xưởng:  ............................m2, trị giá.......................VNĐ

+ Văn phòng:  ............................m2,trị giá....................... VNĐ

+ Máy móc thiết bị:.................... VNĐ

+ Vốn cố định khác: .............................. VNĐ

- Vốn lưu dộng: ................................................ VNĐ

5.2. Nguồn vốn
Tổng số ....................... VNĐ, trong đó

- Vốn điều lệ  (hoặc vốn góp để thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh   ...................VNĐ, trong đó
+ Bên thứ 1 góp:..............VNĐ, gồm / including:

· Tiền / Cash:...................VNĐ
· Thiết bị, máy móc, vật tư: .....................................................VNĐ

· Tài sản khác:................................. tương đương............................VNĐ 

(nêu chi tiết)

+ Bên thứ 2 góp:................................ VNĐ,   gồm:

· Tiền:.................................. VNĐ 

· Thiết bị, máy móc, vật tư: .....................................................VNĐ
· Tài sản khác:................................. tương đương............................VNĐ 

(nêu chi tiết)
- Vốn khác:...........................VNĐ (nêu chi tiết)
- Vốn vay:
.................................VNĐ

C. THÔNG TIN CÔNG NGHỆ
I. Tên công nghệ (ghi rõ tên công nghệ hoặc nếu không có tên công nghệ thì cần phải xác định công nghệ này thuộc mục nào trong danh mục công nghệ công nghệ cao – Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010): 


II. Xuất xứ công nghệ (ghi rõ nước xuất xứ công nghệ, năm công nghệ ra đời, tiêu chuẩn quốc tế của công nghệ và đính kèm phụ lục giấy tờ chứng minh thông tin kê khai là đúng sự thật):


III. Văn bằng sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, sở hữu công nghiệp có liên quan đến công nghệ và sản phẩm công nghệ cao 
· Giải trình về mức độ sở hữu công nghệ hay quyền sử dụng công nghệ của Chủ đầu tư đối với các công nghệ sử dụng trong Dự án. 

· Liệt kê tên văn bằng, số, ngày cấp hiện chủ đầu tư đã có hoặc đã được chuyển nhượng và đính kèm phụ lục giấy tờ chứng minh thông tin kê khai là đúng sự thật.
IV. Năng lực đội ngũ nghiên cứu của đơn vị
· Giải trình năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ của Chủ đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, sản phẩm mà dự án đặt ra.

· Kê khai danh sách đội ngũ nghiên cứu trong mục này và đính kèm thuyết minh ở phần phụ lục các Sơ yếu lý lịch khoa học từng người.

· Ghi rõ thời hạn, chế độ làm việc, cộng tác của tùng người trong danh sách (toàn thời gian, bán thời gian).
· Khả năng hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ trong và ngoài nước của Chủ đầu tư.
V. Giải trình công nghệ
·  Nêu hiện trạng nghiên cứu, phát triển công nghệ trong và ngoài nước trong lĩnh vực mà Dự án đặt ra.

· Nêu tóm tắt quy trình công nghệ, đặc điểm nổi bật của công nghệ, mức độ tiên tiến về công nghệ, chất lượng sản phẩm của Dự án so với công nghệ, sản phẩm tương tự hiện có trên thị trường trong và ngoài nước (đính phụ lục sơ đồ và thuyết minh chi tiết quy trình công nghệ, sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng sản xuất thử nghiệm)

· Hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm của Dự án tham gia vào công đoạn nào, nội dung và mức độ đến đâu trong quy trình khép kín từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo sản phẩm để đánh giá công nghệ.

· Yếu tố trực tiếp về công nghệ: sự hoàn thiện của công nghệ, mức độ tiên tiến của dây chuyền công nghệ, tính mới của công nghệ, tính thích hợp của công nghệ, phương án lựa chọn công nghệ.

· Yếu tố gián tiếp của công nghệ: nguồn cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng cho sản xuất; sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đối với dây chuyền công nghệ dự án; hiệu quả của công nghệ đối với sự phát triển của địa phương ngành sản xuất; ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao có sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước.

· Giải trình rõ việc thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
· Khả năng thương mại hóa công nghệ, sản phẩm và tính khả thi trong chuyển giao công nghệ vào sản xuất ở quy mô công nghiệp.
VI. Các thiết bị chính phục vụ hoạt động nghiên cứu triển khai công nghệ (danh mục tên, số lượng,xuất xứ của thiết bị; ký mã hiệu, các đặc tính, tính năng kỹ thuật của thiết bị, mức độ hiện đại, công suất của thiết bị, năm chế tạo; tình trạng thiết bị; thời gian bảo hành và đính kèm phụ lục giấy tờ chứng minh thông tin kê khai là đúng sự thật. Tính đồng bộ của thiết bị trong dây chuyền công nghệ).

VII. Nguyên, nhiên, vật liệu(danh mục tên nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng sử dụng;xem xét khả năng khai thác, cung ứng, vận chuyển, lưu giữ nguyên vật liệu để cung cấp cho dự án; xem xét chủng loại, khối lượng, giá trị các loại linh kiện, phụ tùng hoặc bán thành phẩm phải nhập ngọai để để nghiên cứu triển khai công nghệ, sản xuất thử nghiệm; giá trị nguyên, nhiên, vật liệu phải nhập ngoại, khả năng sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu trong nước, khả năng sử dụng nguyên liệu ít gây ô nhiễm môi trường; và đính kèm phụ lục giấy tờ chứng minh thông tin kê khai là đúng sự thật).

VIII. Giải trình việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, tiết kiệm năng lượng (Các yếu tố ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường, đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn sự cố môi trường; các giải pháp công nghệ xử lý môi trường; những thuận lợi và khó khăn trong việc báo vệ môi trường đối với địa điểm sản xuất; giải trình về phương án tiết kiệm năng lượng trong sản xuất sản phẩm…

IX. Khả năng chuyển giao công nghệ(Dự kiến số lượng đăng ký sở hữu trí tuệ hàng năm trong tương lai, bắt đầu từ năm bắt đầu hoạt động, dự kiến về chuyển giao công nghệ: mua hoặc bán, chuyển nhượng)

D. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

I. Kết quả nghiên cứu và triển khai(ghi rõ tên công nghệ/sản phẩm và xác định công nghệ/sản phẩm thuộc mục nào trong Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Quyết định số 49/2010QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu không thuộc danh sách, giải trình rõ các đặc trưng sản phẩm này)
II. Đặc điểm của sản phẩm tạo ra(Giải trình chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng, mức độ thân thiện với môi trường, khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu của sản phẩm và góp phần nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia)
III. Giá trị kinh tế (nhu cầu thị trường trong và ngoài nước bao gồm các công nghệ cùng loại, độ tin cậy của dự báo; thị phần của sản phẩm do công nghệ tạo ra, giá trị sản phẩm, tỉ lệ xuất khẩu; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được áp dụng; khả năng cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã, giá thành và sản phẩm do công nghệ tạo ra):

E. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
I. Thành tích R&D nói chung
· Các công trình khoa học, bài báo

· Các công nghệ, patent đã có

· Các công nghệ, sản phẩm đã chuyển giao, triển khai sản xuất công nghiệp

· Chứng chỉ chất lượng sản phẩm

· Kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp mới từ kết quả R&D của đơn vị

II. Nội dung R&D đã triển khai tại Việt Nam:

	Thời gian
	Nội dung triển khai R&D
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Kinh phí

(USD)

	Năm 1
	
	
	
	

	Năm 2
	
	
	
	

	Năm 3
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


III. Chi phí triển khai R&D:
	Nội dung
	Giá trị (ĐỒNG/USD)

	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3

	Tổng chi nghiên cứu phát triển
	
	
	

	1. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nghiên cứu phát triển:
	
	
	

	· Chi xây lắp cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm:
	
	
	

	· Chi mua sắm trang thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm:
	
	
	

	· Chi mua phần mềm máy tính, tài liệu kỹ thuật:
	
	
	

	2. Chi cho hoạt động nghiên cứu phát triển:
	
	
	

	· Tiền lương, tiền công phụ cấp cho cán bộ nghiên cứu, thù lao chuyên gia, hội thảo, hội nghị khoa học:
	
	
	

	· Mua và vận chuyển nguyên vật liệu:
	
	
	

	· Mua sản phẩm mẫu, tài liệu, số liệu điều tra:
	
	
	

	· Thuê cơ sở, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu thí nghiệm và thử nghiệm:
	
	
	

	3. Chi đào tạo cán bộ nghiên cứu dài hoặc ngắn hạn trong và ngoài nước:
	
	
	

	· Trong nước:
	
	
	

	· Ngoài nước:
	
	
	

	Tổng chi R&D
	
	
	

	Tỉ lệ chi phí R&D trên doanh thu (%)
	
	
	


IV. Nhân lực R&D (tỉ lệ % lao động R&D có trình độ đại học và sau đại học trên tổng số lao động của dự án)
4.1. Số lượng nhân lực làm R&D phân theo trình độ:

	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3

	Nội dung
	Người

Việt Nam
	Người

nước ngoài
	Tỉ lệ

% 

(*)
	Người

Việt Nam
	Người

nước ngoài
	Tỉ lệ

% 

(*)
	Người

Việt Nam
	Người

nước ngoài
	Tỉ lệ

% 

(*)

	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ sư/

Cử nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*) Tỉ lệ % lao động làm R&D so với tổng lao động của dự án đầu tư 

4.2. Kế hoạch đào tạo hàng năm (nêu rõ đối tượng, số lượng, địa điểm, thời gian và kinh phí đào tạo)
4.3. Hợp tác, Liên kết thực hiện R&D(liệt kê tên và lĩnh vực hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia triển khai R&D, đính kèm phụ lục giấy tờ chứng minh thông tin kê khai là đúng sự thật):

V. Tổ chức quản lý 

5.1. Sơ đồ khung tổ chức quản lý hoạt động R&D

5.2. Chứng nhận về hệ thống quản lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động R&D (liệt kê các chứng nhận về quản lý và tiêu chuẩn kỹ thuật, thời hạn áp dụng và thời gian đã áp dụng. Đính kèm phụ lục giấy tờ chứng minh thông tin kê khai là đúng sự thật). 

VI. Tác động môi trường (khối lượng, loại và cách xử lý)
 (Đính kèm bản kê khai chi tiết nếu cần thiết)

	Loại


	Khối lượng thải ra dự tính hằng tháng


	Thành phần vật lý & hóa học (nêu rõ mức độ độc hại nếu có)
	Biện pháp xử lý



	Chất thải dạng rắn

Chất 1 /  1

Chất 2… /  2…
	
	
	

	Chất thải dạng khí

Chất 1 / 1

Chất 2… / 2…
	
	
	

	Chất thải dạng lỏng

Chất 1 / 1

Chất 2… / 2…
	
	
	

	Độ rung, tiếng ồn
	
	
	

	Chất thải nguy hại (sóng điện từ, chất phóng xạ…)
	
	
	


VII. Năng lượng được sử dụng (liệt kê tên, khối lượng và kinh phí năng lượng sử dụng)
F.  NHU CẦU HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

I. Nhu cầu về phòng thí nghiệm, nhà xưởng để triển khai dự án R&D:

	Hạng mục
	Giai đoạn đầu
	Giai đoạn ổn định

	I. Diện tích sàn xây dựng

1. Khu nghiên cứu, phòng thí nghiệm

2. Khu hoàn thiện công nghệ sản phẩm 

3. Nhà điều hành, quản lý
4. Khu xử lý chất thải

5. Các hạng mục khác (nêu chi tiết)
	
	

	II. Tải trọng trên nền dự kiến(đơn vị: kilogram/m2)
1. Khu nghiên cứu, phòng thí nghiệm

2. Khu hoàn thiện công nghệ sản phẩm


	
	


Lưu ý: Nêu rõ căn cứ, phân tích và đánh giá để chứng minh về nhu cầu sử dụng diện tích sàn xây dựng của dự án

II. Nhu cầu sử dụng đất để xây dựng dự án R&D:

	Thuê đất
	Giai đoạn đầu
	Giai đoạn ổn định

	Diện tích đất dự kiến sử dụng cho:

	· Khu nghiên cứu, phòng thí nghiệm
	
	

	· Khu hoàn thiện công nghệ sản phẩm
	
	

	· Khu quản lý
	
	

	· Xử lý chất thải
	
	

	· Mục đích khác (nêu chi tiết)
	
	

	Tổng diện tích đất sử dụng:
	
	


III. Nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật:

	Nhu cầu
	Giai đoạn đầu
	Giai đoạn ổn định

	1. Nước (m3/ngày)
	
	

	a) Khu nghiên cứu, phòng thí nghiệm:
	
	

	b) Khu sản xuất thử nghiệm:
	
	

	2. Điện (KVA)
	
	

	a) Khu nghiên cứu, phòng thí nghiệm:
	
	

	b) Khu sản xuất thử nghiệm:
	
	

	3. Viễn thông (số thuê bao)
	
	

	4. Xử lý nước thải (m3/ngày đêm)
	
	

	5. Nhu cầu về nhà ở (số người)
	
	


Lưu ý: Nêu rõ căn cứ, phân tích và đánh giá để chứng minh về nhu cầu sử dụng hạ tầng của dự án

G. CÁC THÔNG TIN KHÁC
H. CAM KẾT

Nhà đầu tư xin cam kết rằng tất cả những thông tin cung cấp trong mẫu hồ sơ này và những văn bản đính kèm là đúng sự thật.

………………………, ngày ……. tháng …… năm ……….

DẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

                          (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)






1

